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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1.(1 điểm)  Chú mèo nào mang phép tính có kết quả là 12? 
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Câu 2: (1 điểm)Bao gạo trong hình dưới đây nặng mấy Ki-lô-gam? 
	A. 2 ki-lô-gam
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- 9 - a
b)
Pay la qua can 1 ki-l6-gam
a) Méo va chd, con ndo nang hon?
P
b) Méo va tho, con nao nang hon? &‘SJ
c) Méo, ché va thd, con nao nang nhét, con nao nhe nhét? Ki-16-gam viét tat a kg.

eQuan st tranh rdi tra 16i cau hoi.

Bge £gm

a) Qua cam nang bing méy qua chanh?

b) Qué tao nang béng méy qua chanh?

c) Qua budi nang bang méy qua chanh? Hop sita can'ndng 1 ko. Tiii gz0 c4n néing 2 kg.
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	B. 3 ki-lô-gam
	

	C. 1 ki-lô-gam
	

	D. 4 ki-lô-gam
	


Câu 3: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? (1 điểm)
	A. 3 giờ 30 phút
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@ Tim hai déng hé chi ciing thi gian vao budi chiéu, téi hoc dem.

Mai vé canh
mat troi lan
luc 5 gio 30
pht chiéu.

©Oss-

Nam lam gi Itic may gio?
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	B. 5 giờ 15 phút
	

	C. 6 giờ 15 phút
	

	D. 3 giờ 15 phút
	


Câu 4.(1 điểm)  a,  Độ dài đường gấp khúc là:
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                    5cm                  4cm                7cm                         5cm
 
A. 21  

B. 21cm   

C. 19     

D. 19cm
Câu 5.(1 điểm)    
	a. Hình bên có … hình tứ giác         

A. 5      B. 2       C. 4        D. 3

b. Có ....... hình tam giác

A. 2      B. 3     C. 5        D. 4
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Câu 6: (1 điểm) 
a/Trong phép trừ:
96 - 16  =  80.  Số 96 được gọi là:
     
A. Số bị trừ
 
B. Số trừ
          C. Hiệu        
      
D. Tổng

b/ Số hạng thứ nhất là 28, số hạng thứ hai là số liền trước của 28. Vậy tổng là:
A. 48


B. 56


C. 55

          
D. 75

PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 7: Đặt tính rồi tính kết quả (1 điểm)
56 + 38





92 - 47
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Câu 8: Tính  (1 điểm) 
	a/ 40 – 7  +  39  =   ....................
                          =  .....................

	b/ 15cm + 19cm  - 8cm  =   ......................
                                        =  .......................


Câu 9: (1 điểm)Năm nay ông 61 tuổi. Bố ít hơn ông 24 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi? 
	 Tóm tắt


	Bài giải




Câu 10: (1 điểm) Xem tờ lịch tháng 5 rồi cho biết: 
	Tháng

5

	Thứ hai

	Thứ ba

	Thứ tư

	Thứ năm

	Thứ sáu

	Thứ bảy

	Chủ nhật


								1


		2

	3

	4

	5

	6

	7

	8


		9

	10

	11

	12

	13

	14

	15


		16

	17

	18

	19

	20

	21

	22


		23

	24

	25

	26

	27

	28

	29


		30

	31

					

	
	- Tháng 5 có … ngày.

- Tháng 5 có … ngày chủ nhật.

- Ngày 19 tháng 5 là ngày thứ ………

- Thứ Ba tuần này là 11tháng 5 thì thứ Ba tuần trước là ngày……tháng .....




